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CỘNG HÒA XẢ HỤI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tụ do - Hanh phúc 

THÔNG TƯ' 
Hướng dần lập dụ toán, quản lý, sii dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nirớc cho công tác phòng ngừa, giai quyết tranh chấp đầu tuề quốc tế 

Thông tuệ số 85/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2018 cua Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dan lập dự toán, quan lý, sứ dụnạ và quyêt toán kinh phi 
ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dâu tư quốc 
tê; có hiệu lực kẽ từ ngày 01 tháng 1 1 năm 2018, dược sửa đôi, bỏ sung bơi: 

Thông tư số 115/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2021 cua Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sưa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 85/2018/TT-BTC 
ngày 13 tháng 09 năm 2018 cua Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, 
quan lý, sư dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng 
ngừa, giải qưyẻt tranh châp đấu tư quôc tô; có hiệu lực kê từ ngày 07 tháng 02 
năm 2022. 

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 ỉ háng 6 năm 2015; 

Cản cứ Nghị định Ị 63/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 cua Chỉnh 
phù quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Ngán sách nhà nước; 

Cản cử Nghị dinh số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nam 2017 cùa 
Chính phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Quyết định sổ 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 thúng 01 năm 2014 cua 
Thu tướng Chính phu vê việc ban hành Quy chê phôi hợp trong giái quyêt tranh 
chủp đáu tư quôc tẻ; 

Theo đẻ nghị cua Vụ trương Vụ Tài chính hành chỉnh SỤỆ nghiệp; 

1 Vãn ban này được hợp nhắt từ 02 Thông tu sau: 

- Thông tu số 85/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Bộ truỜTig Bộ Tài chính hướng dần lập 
dự toán, quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyêt tranh 
chấp đẩu tư quốc tế; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018; 

- Thông tư sỗ 115/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đồi, bỏ 
sung một số điều của Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 09 nâm 2018 của Bộ trướng Bộ Tài chính 
hướng (lần lập dự toán, quản lý. sử dụng và quyếi toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, 
giãi quyci tranh chấp đầu lư quốc tế; có hiệu lực kê từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 (sau đây gọi \ỉ\ Thông tư sô 
115/202 |yTT-BễIC). 

Văn bàn họp nhất này không thay thế 02 Thông lư trên. 



Bộ trương Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dán lập dự toán, quan 
lý, dụng và quyêt toán kinh phí ngán sách nhà nước cho công tác phòng 
ngừa, giái quyêt tranh cháp dâu tưquỏc tê. 

Diều I. Phạm vi diều chính và đối tirợng áp ching 

Ị.' Thông tư này quy định việc lập, phân bổ, ẹiao dự toán, quan lý, sư dụng 
và quyêt toán kinh phỉ ngân sách nhà nước cho cóng tác phòng ngừa, giòi quvêĩ 
tranh châp đâu tư quôc tẻ quy định tại khoan Ị Điêu 2 Quy chê phôi hợp trong 
việc giải quyẻt tranh chấp đáu tư quôc tê ban hành kèm theo Quyẻt định Ểvơ 
14/2020/ỌD-TTg ngày 08 thárỉg 4 năm 2020 cùa Thu tưởng Chỉnh phủ. 

2. Thông tư này áp dụng đôi với các Bộ, CƯ quan ngang Bộ, Uy ban nhân 
dân các câp, các cơ quan, tô chức, cá nhân cỏ liên quan đên việc lập dự toán, 
quân lý. sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng 
ngừa, giải quyết tranh chấp đau tư quốc té. 

Điều 2. Nguyên tãc lập dự toán, quản lý, sủdụng và quyêt toán kinh phí 

1. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính 
phủ được câp trong kinh phí hoạt động hàng năm cùa Bộ Tư pháp. 

2. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác phục vụ công tác 
phòng niiira, giải quyêt vụ việc tranh châp đâu tir quôc tê được câp cho cơ quan 
chù tri theo nguyên tẳc sau: 

2 Thông tư số 115ẽ'2()2l/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Nạán sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 201.5, 

Cân cử \'ghi đinh số 163 2016/ND-CP ngày 21 thủng 12 năm 2016 cua Chính phu hướng dan một so 
điêu cua Luật Ngân sách nhà mrớc; 

Căn cứ ,\'%hị định so 87/20! 7/ND-CP ngày 26 tháng 7 nãm 2017 cùa Chính phu quy định chức nàng, 
nhiệm vụ. quvèn hạn và cơ cấu tố chức cua Bụ Tài chính; 

Càn cứ Ouvét dịrth số N/2020/QĐ-TỈ'ịi ngàv 08 tháng 7 năm 2020 cua Thu tướng Chính phu ban hành 
Quy chẻ phôi hợp giai quyổt Iranli chớp quỏc tẻ; 

Thực hiện Nghị quyết sổ 27-NQ/TIV ngàỵ 2! tháng 5 năm 2018 cùa Hội nghị lần thử bay Ban Chấp hành 
Trung ương khỏa XII về cài cách chinh sách liền lương doi với cán bộ, công chúc, viên chức, lực luựng vũ trang 
và người /ao dộng trong doanh nghiệp; 

Thực hiện Nghị quyết sổ 107/NQ-CP ngày 16 thảng s năm 2018 cùa Chính phù vẻ Chtrơng trình hành 
động cùa Chinh phú thực hiện Nghị quyết sô 27-S()'T\V ngày 21 tháng 5 năm 2018 cùa Hội nghị lán thử bày 
Ban chắp hành Trung ương khoá XII vê cái cách chính sách tiên lương đôi với cán bộ. công chúc, viên chức, lực 
luựng vù trang và người lao dộng trong doanh nghiệp; 

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TIV ngàv 09 tháng 10 nam 2020 cùa Hội nghị lằn thử 13 Ban Chấp hành 
Trung ương Dàng khỏa XII; 

Theo dể nghị aỂta I ặụ trương l-'Ểu Tài chính hành chinh sự nghiệp; 

Bộ trương Bộ Tài chinh ban hành Thòng tư sưa đói. bô sung một sỏ diêu cùa Thông tư sò H5/20I8/TT-B7C 
nịỊỜv 13 tháng 9 năm 2018 cùa Bộ tnrởng Bộ Tài chinh hướng dan lập dự toán, quàn lý, sư dụng và quyẻt toán kinh 
phi ngân sách nhà nu(ẩrc cho công tác phòng ngừa, giai quyết tranh châp chiu lư quốc tẽ. " 

Khoán nàv dược sửa đổi ilico quy định tại khoán l Diều I Thông tư số 115/202I TT-BTC. có hiệu lục 
kể lừ ngày 07 tlìánc 02 năm 2022 
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a) Trường hợp cơ quan chu tri là CƯ quan nhà nước ơ trung ương do ngân 
sách trung ương đảm bảo; 

b) Trường hợp cơ quan chù trì là cơ quan nhà nước ờ địa phương do ngân 
sách địa phương dam bao theo quy định vẻ phân câp ngân sách. 

3ẵ Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện cônc, tác phòng ngừa, giải quyêt 
tranh châp đâu tư quôc tê phai được lặp dự toán, quan lý, sử dụng và quvêt toán 
dúng mục đích, đúng ché độ và theo các quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nội dung chi 

1. Chi phí trong giai đoạn nhà đàu tư nước ngoài khiêu nại và yêu câu tham 
van hoặc gửi thông báo ý định khơi kiện: 

a) Chi phục vụ hoạt dộng nghiên cứu pháp luật, diêu ước quôc tẻ hoặc cam 
kết quốc tê, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến vụ việc nhà đâu tư nước 
ngoài khiêu nại hoặc yêu câu tham vân; 

b)Chi tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế; 

c) Chi phục vụ hoạt động tham vân, thương lượng với nhà dâu tư nước ngoài. 

2. Chi phí trong giai đoạn nhà đâu tư nước ngoài nộp đơn khởi kiện Iẻa 
trọng tài quôc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thâm quyên: 

a) Xây dựng chiên lược, phương án tham gia giải quyêt tranh châp; 

b)Chi công tác chuân bị tài liệu, chứng cử liên quan đôn vụ việc; 

c) Xây dựng ban trả lời thônc, báo trọng tài theo quy định cua Quy tắc trọng 
tài trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật SƯ tư vân cho Chính phu; 

d)Chi phí phục vụ cho hoạt động lựa chọn luật sư, trọng tài viên phía Việt 
Nam (nêu có); 

đ)Chi phí phục vụ cho hoạt động hòa giải ngoài trọng tài quôc tê (nêu có). 

3. Chi phí trong giai đoạn tranh châp đâu tư quôc tê được giai quyêt tại 
trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thâm quyển: 

a) Chi thuê luật su đại diện cho Chính phu, cơ quan Nhà nước và chi phí 
thuê chuyên gia trong nước và quôc tê; 

b)Chi phí cho nhân chứng tham gia vụ kiện; 

c) Xây dựng bản Tự bảo vệ cua Chính phũ trong trường hợp không thuê 
hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phù và các bản đệ trình khác theo yêu 
câu của Hội đông trọng tài; 

d)Xây dựng bản kháng biện cho Chính phu UỆong trường hợp không hoặc 
chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ; 

đ)Chi tham gia các phiên xét xử tại trợng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán 
nước ngoài có thâm quyền; 
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e) Chi phiên dịch tại phiên xét xử; 

g)Chi thuê địa điềm xét xử (nếu có); 

h)Chi phí phục vụ hoạt động công nhận và cho thi hành phán quyẽt cua 
trọng tài quôc tê hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thâm quyên về giải quyêt 
tranh chắp. 

4. Chi phí cho hoạt động phối hợp liên ngành giái quyết vụ kiện. 

5. Chi phí truy cặp phân mềm, cơ sơ dừ liệu vê giải quyết tranh châp đầu tir 
quốc tế. 

6. Chi dịch tài liệu, chi làm đêm, làm thêm giờ và chi phí trực tiếp khác cho 
công tác phòng ngừa, giải quvêt tranh châp quôc tê. 

Điểu 4. Mức chi 

Dôi với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuân, định mức chi tiêu thực 
hiện theo chế độ hiện hành, gồm: Kinh phí cho các cuộc họp, hội nghị, công tác 
phí trong nước, chi phí di cônạ tác nước nệoài, tham liia các hội nghị, diễn đàn 
quôc tồ vô giải quyết tranh châp đâu tư quôc tế; chi làm đêm, thêm giờ; chi phí 
dịch tài liệu cùa vụ kiện tranh châp đâu tư quôc tê. Ngoài ra, Thông tư này quy 
định một số mức chi, cụ thể như sau: 

1. Chi phí cho hoạt động tô tụng trọng tài quôc tế hoặc cơ quan tài phán 
nước ngoài có thâm quyền chi trả theo thông báo chi phí hoạt động tô tụng cua 
trọng tài quốc tế hoặc cư quan tài phán nước ngoài có thấm quyền. 

2. Chi phí thuê luật sư và chuyên gia được chi trà theo hợp đông được ký 
giữa cơ quan chú trì với các chủ thề này. 

3. Chi phí mời nhân chứng: 

a) Đôi với nhân chứng ngoài nước: Chi trá chi phí di lại, ăn ơ theo hợp 
đông được ký giửa cơ quan chù trì với nhân chứng; 

b) Dôi với nhân chứng trong nước: 

- Chi phí ăn, ỡ, đi lại: 

Đoi với ngày làm việc tại Việt Nam liên quan đẻn vụ kiện: Tùy theo tình 
hình thực tô, thủ trưởng cơ quan chù trì quyêt định mức chi hỗ trợ chi phí ăn, ơ, 
đi lại cho nhân chửng tối da bang mức phụ câp lưu trú, chi phí di lại và tiên 
phòng nghỉ theo quy định cua cơ quan chu trì cụ thê hóa quy định cùa Bộ Tài 
chính về chế độ công tác phí hiện hành. 

Trường hợp nhân chứng tham gia các phiên xét xứ tại nước ngoài theo yêu 
cẩu của trọng tài quốc tế hoặc CƯ quan tài phán nước ngoài có thâm quyên, 
nguyên đơn hoặc cơ quan chủ trì: Cơ quan chu trì thanh toán chi phí ăn, ớ, đi lại 
cua nhân chứng bằne mức chi chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà 
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nước di công tác ngắn hạn ơ nước ngoài do ngân sách Nhà nước bao đảm kinh 
phí hiện hành. 

- Chi bù dãp tôn thất vê ngày công lao động chơ nhân chứng không hường 
lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian làm việc tại Việt Nam liên quan 
đen vụ kiện và thời gian tham gia các phiên xét xừ tại nước ngoài theo yêu cầu 
của trọng tài quôc tê hoặc cơ quan tài phán nưóc ngoài có thâm quyên, nguyên 
đơn hoặc cơ quan chủ trì. do thu trưởng cơ quan chu trì xem xét, quyêt định trên 
cơ sở mức thu nhập bình quân tính trên ngày côno, phô thông trên dịa bàn và 
mức thu nhập bình quân của ngành nghê nhân chứng dang làm việc. 

4. Chi thuê địa diêm xét xử (nêu có): Tùy theo dịa diêm xét xử của từng 
phiên xét xử theo yêu cầu cụ thể của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán 
nước ngoài cỏ thâm quyên, Thù trường cơ quan chủ trì quyêt định và chịu trách 
nhiệm việc thuê địa điêm xét xử trên cơ sở hợp đòng dược ký giữa cơ quan chu 
trì với tô chức, cá nhân cung câp dịch vụ. 

5. Chi phiên dịch tại phiên xét xử do thu trưởng cơ quan chủ trì quyêt định 
mức chi thuê phiên dịch cho phù hợp và chịu trách nhiệm vê quyêt định cua 
mình. Trường hợp cơ quan chù trì sử dụng cán bộ của cơ quan tham gia phiên 
dịch tại phiên xét xứ (không thuê ngoài) thì dược thanh toán tối da không quá 
mức chi phiên dịch thuê ngoài quy dịnh tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định 
chẻ độ chi tiẻp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam hiện hành. 

6. Chi xây dựng phương án đàm phán, hòa giải với nhà đâu tư được câp cỏ 
thâm quyền giao; xây dựng ban trả lời thông báo trọng tài theo quy định cùa 
Ọuy tắc trọng tài; xây dựng bán tự bao vệ của Chính phủ; xây dựng ban kháng 
biện cho Chính phu và xây dựng phương án khi tham dự các phiên xét xư tại 
Hội dông trọng tài quôc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thâm quyên 
trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ: Tùy theo 
tính chất phức tạp của từng loại báo cáo, thủ trường cơ quan chu trì quyêt định 
mức chi hỗ trợ cụ thê, nhưng tôi đa không quá 12.000.000 đông/báo cáo được 
câp có thâm quyên thông qua. 

7. Chi phí truy cặp phần mềm, cơ sở dữ liệu về giải quyết tranh châp đâu tư 
quốc tế theo mức thu do nhà cung câp quy định. 

8.4 Chi tham gia cuộc họp cua Tô công tác liên ngành. Mức chi áp dụng 
theo quy định tại điếm c khoan 8 Điều 4 Thông tư so Ị3/2018/Tí-BTC ngày 06 
thảng 02 năm 20ì8 của Bộ Tài chỉnh quy định việc quán ỉỷ và sử dụng kinh phí 
ngân sách nhả nước bảo đảm cho công tác điểu ước quôc tê và cóng tác thỏa 
thuận quắc tế và Thông tư sửa đôi, bô sung hoặc thay thê (nêu cỏ). Kinh phí 
thực hiện bổ trí trong kinh phỉ chi thường xuyên theo biên chê được giao tự chu 
của cơ quan chủ trì. 

1 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều I Thông tư số 115'2021 TT-R rc. có hiệu lực 
kẻ từ ngày 07 iháng 02 năm 2022 
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Điểu 5. Lặp dự toán, quản lý, sử (lụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà niróc cho công tác phòng ngừa, giai quyết tranh chấp đầu tu quốc tế 

Việc lập dự toán, quàn lý, sư dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà 
nước cho công tác phòng ngừa, giải quyêt tranh châp đâu tư quôc tể thực hiện 
theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kẽ toán và các vãn 
bản hướng dẫn. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung cụ thể về lập dự toán, 
quan lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí như sau: 

1. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính 
phủ được cảp trong kinh phí hoạt dộng hàng năm cua Bộ Tư pháp. 

2. Dôi với chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác trong 
công tác phòng ngừa, giai quyết tranh chấp đầu tư quốc tẻ, thực hiện như sau: 

a) Hàno, năm vào thời diêm lập dự toán ngân sách năm sau, căn cứ tinh 
hình thực hiện giải quyết tranh chấp đau tư quốc tế đang triền khai và các vụ 
tranh chấp có thê xảy ra trong năm kê hoạch, cơ quan chủ tri lập dự toán ngân 
sách nhà nước chi cho công tác phòng ngừa, giải quyet tranh châp đâu tư quôc tê 
gửi cơ quan tài chính đê tông hợp trình cấp có thâm quyền quyêt định bô trí 
nguôn kinh phí theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước. 

bý Doi với công tác phòng ngừa tranh chắp đầu tư quốc tế: Khi nhận được 
thư khiêu nại và yêu cáu tham vân hoặc thông bảo ý định khới kiện của nhà đáu 
tuế nước ngoài, cơ quan chủ trì theo quy định tại khoan 3 Điêu 2 và Điêu 5 Quy 
chẻ phôi hợp trong giải quyêt tranh cháp đâu tư quôc tê ban hành kèm theo 
Quyết định sổ 14/2020/QĐ-TTg ngày 08 thảng 4 nàm 2020 cùa Thu tướng 
Chính phủ xảy dựng dự toán thực hiện gmỄ cơ quan tài chính cùng cáp trình cáp 
cỏ thâm quyên bỏ trí kinh phí; 

c) Đôi với công tác giải quyết tranh châp đâu tư quôc tê: Khi nhận được 
thòng báo trọng tài hoặc thông báo tương tự cua nhà đầu tư nước ngoài vẻ việc 
khởi kiện vụ việc tranh chấp dầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài 
phán nước ngoài có thâm quyền, cơ quan chu trì xây dựng dự toán thực hiện 
theo kế hoạch giải quyết vụ việc dược cấp có thâm quyền phê duyệt, gứi cơ quan 
tài chính cùng cấp trình cấp có thấm quyền bô trí kinh phí. 

3. Sau khi kết thúc vụ kiện, trường hợp bên nguyên đơn hoàn trả chi phí vụ 
kiện theo phán quyết của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có 
thâm quyền thì thực hiện nộp neân sách nhà nước. 

4. Chi phí cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tê từ 
ngân sách nhà nước dược tỏng hợp vào quyết toán hàng năm theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước. 

s Điềm này dược sửa đối, bổ sung theo quy định tại khoán 3 Điều I Thông tư sổ 115/202 l/TT-BTC, có 
hiệu lực kể tù ngày 07 tháng 02 năm 2022ễ 
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Điều 6. Đỉều khoản thỉ hành6 

1Ẻ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháns 11 năm 2018. 

2. Mức chi quy định tại khoản 6 và khoan 8 Điểu 4 Thông tư này được áp 
dụng cho đẻn khi thực hiện chỉnh sách cải cách tiên lương theo Nghị quy út 
số 27-NQ/TWngày 21 tháng 5 nảm 2018 của Hội nghị lan thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về cải cách chỉnh sách tiên lương đoi với cán bộ, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao độn% trong doanh 
nghiệp. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị các cơ quan, dưn vị phàn ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sừa đôi, bò 
sung cho phù hợp.I.ẨỈY 

Bộ TẢI CHỈNH 

số:0l /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Vãn phòng Chính phù (đê đãng Công báo); 
- C(W Thông tin điện tử Chính phũ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC {SbyẠy" 

" Điều 2 Thông tư số 115/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 nãm 2022 quy định như sau: 

Diều 2. Diều khoán thi hành 

I. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 02 năm 2022. 

2 Trong quả trình thực hiện, nếu có vướng mắc dè nghị các cơ quan, dơn vị phản ánh về Bộ Tài chính de 
kịp thời giãi quyết./. " 

Khoản này được sứa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Diều 1 Thông lư số 115/2021/TT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022. 

XÁC THựC VÃN BÁN HỢP NHÁT 

Hà Nội, ngàyữĩ thảngổĂ năm ìSlỊ 

KT. BÕ TRƯỞNG 


